
Phụ Lục 1 

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải Ghi chú

1 35C01433 Xe đầu kéo
CN CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ - NHÀ MÁY XI 

MĂNG DUYÊN HÀ

2 35A13319 Xe hợp đồng CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI NINH BÌNH

3 35A12912 Xe hợp đồng CN HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI NINH BÌNH

4 29B16461 Xe hợp đồng CÔNG TY CPVT Ô TÔ NINH BÌNH

5 35B01482 Xe bus CÔNG TY CPVT Ô TÔ NINH BÌNH

6 35B01190 Xe du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÚ TÀI

7 35F00036 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÚ TÀI

8 35B01275 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÚ TÀI

9 35B01302 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÚ TÀI

10 35B01213 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TÚ TÀI

11 35C09657 Xe Container CÔNG TY TNHH DV&TM ĐỒNG ĐỎ

12 35C02717 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN 

THÁI

13 35C03132 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUÂN 

THÁI

14 35B00953 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH ĐT&TM XUÂN DŨNG

15 35B00843 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH ĐT&TM XUÂN DŨNG

16 35E00075 Xe taxi CÔNG TY TNHH ĐTXD&TM MINH LONG

17 35A19186 Xe taxi CÔNG TY TNHH ĐTXD&TM MINH LONG

18 35H00444 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG SƠN

19 35C08252 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG SƠN

20 35C08400 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG SƠN

21 35C06350 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG SƠN

22 35C08409 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG SƠN

23 35C04641 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH LONG SƠN

24 35B01026 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG

25 35B00855 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH LUYỆN DUNG

26 35B01018 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TMVT&DL THÀNH AN

27 35C01744 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THÀNH TIẾN

28 35C01656 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THÀNH TIẾN

29 35C08250 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG BẢO HUY

30 35C07967 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG BẢO HUY

31 35C05141 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT TM&DV TIẾN DŨNG

32 35C09532 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM HUY GIANG

33 35H00513 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

34 35H00382 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

35 35H00293 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

36 35H00538 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT&TM LINH PHÚC

37 35C08403 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VŨ ĐÌNH NINH BÌNH
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STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải Ghi chú

38 35B01336 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH XD&VT KHỞI NGUYÊN

39 35B00908 Xe hợp đồng DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG

40 35B00858 Xe hợp đồng DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG

41 21H00358 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN TRƯỜNG

42 90H00453 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ DV VT XE ĐẠI NAM

43 35H00901 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG TRUNG

44 35H00128 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

45 18F00063 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

46 35B01234 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

47 72C15930 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

48 37B02457 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

49 35H01041 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

50 18H00276 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

51 35C10064 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

52 35C10833 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

53 12C07553 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

54 35H01220 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

55 35H00119 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

56 29B14619 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

57 35C11333 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

58 89C15972 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

59 35C09749 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

60 35B01082 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI ĐỨC NGỌC

61 35B01363 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI ĐỨC NGỌC

62 35H00629 Xe Container HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

63 35C11764 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

64 35C10837 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

65 35H00826 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

66 18C09815 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

67 35H00063 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

68 35H00505 Xe Container HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

69 35H00405 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

70 35C12059 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

71 35H00883 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

72 92C19317 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

73 35H00531 Xe tải HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

74 35C08917 Xe Container HTX VẬN TẢI NAM VIỆT NINH BÌNH

75 35B00805 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP NINH BÌNH

76 29B02493 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI YÊN MÔ

77 35C09481 Xe đầu kéo PHẠM QUỐC THIỀU
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